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I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

1. Mục tiêu  

- MT1: Trẻ biết bắt chước một số động tác theo cô: giơ cao tay - đưa về phía 

trước - sang ngang.  

- MT3: Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: biết lăn - bắt bóng với 

cô. 

- MT5: Trẻ biết thể hiện sức mạnh cơ bắp trong vận động ném, đá bóng. 

- MT7: Trẻ biết tháo lắp, lồng được 3 - 4 hộp tròn, vuông, xếp chồng được 2 - 

3 khối trụ.  

- MT11: Trẻ biết làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (ngồi 

vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước). 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT1: Trẻ biết bắt chước một số động tác theo cô: giơ cao tay - đưa về phía 

trước - sang ngang.  

- Hô hấp: tập hít thở. 

- Tay: đưa ra phía trước. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước. 

- Chân: ngồi xuống. 

- MT11: Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh (11.4). 

2.2. Hoạt động học 

- MT3: Bắt bóng cùng cô (3.2) (tuần 1, 2). 

- MT5:  

+ Đứng tung bóng (5.2) (tuần 3). 

+ Ném bằng 1 tay lên phía trước được khoảng 1,2m (tuần 4). 

- MT7:  
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+ Xếp chồng được 2 - 3 khối (7.2) (tuần 3, 4). 

+ Tháo lắp, lồng hộp tròn, vuông.(7.3) (lồng hộp tròn) (tuần 1, 2). 

2.3. Kỹ năng 

- MT11: Tập tự xúc ăn bằng thìa (11.1).  

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu  

- MT15: Trẻ biết sờ nắn, nhìn, nghe… để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối 

tượng. 

- MT19: Trẻ biết chỉ / lấy / nói tên đồ dùng, đồ chơi, hoa, quả, con vật quen 

thuộc theo yêu cầu của người lớn.  

- MT21: Trẻ biết chỉ hoặc lấy được đồ chơi màu có màu đỏ hoặc xanh, kích 

thước to - nhỏ theo yêu cầu hoặc gợi ý của người lớn. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT15: Ngửi mùi của một số hoa, quả quen thuộc, gần gũi (15.2). 

2.2. Hoạt động học 

- MT19:  

+ Tên một vài đặc điểm nổi bật của các loại hoa quen thuộc (19.3). 

   Nhận biết hoa mai (tuần 3, 4). 

+ Tên một vài đặc điểm nổi bật của các loại quả quen thuộc (19.4). 

   Nhận biết quả dưa hấu (tuần 1, 2). 

- MT21: Kích thước to - nhỏ (21.3) (tuần 2,3,4). 

2.3. Kỹ năng 

- MT15: Nếm vị của một số quả, thức ăn (15.3). 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu  

- MT25: Trẻ hiểu được từ “không”: dừng hành động khi nghe “không được 

lấy!”; “không được sờ!” ...  

- MT26: Trẻ trả lời được câu hỏi đơn giản: “ai đây?”; “con gì đây?”; “cái gì 

đây?” …  

- MT27: Trẻ biết nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn 

giản theo tranh. 

- MT29: Trẻ biết đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen 

thuộc.  
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- MT30: Trẻ nói được câu đơn 2 - 3 tiếng: con đi chơi, bóng đá, mẹ đi làm…  

- MT31: Trẻ biết chủ động nói nhu cầu, mong muốn của bản thân (cháu uống 

nước, cháu muốn…) 

- MT32: Trẻ biết mở sách xem tranh và chỉ vào các nhân vật, sự vật trong 

tranh. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT25: Nghe và thực hiện một số yêu cầu bằng lời nói. 

- MT26: Nghe các câu hỏi: Ở đâu?”; “Con gì?”; “… thế nào?”; “Cái gì?”; 

“Làm gì?” (26.2). 

- MT27: Nghe các bài hát đơn giản (27.1). 

- MT30: Phát âm các âm khác nhau. 

- MT31: Thể hiện nhu cầu, mong muốn của mình bằng câu đơn giản. 

- MT32: Mở sách xem tranh và chỉ vào các nhân vật, sự vật trong tranh 

2.2. Hoạt động học 

- MT27: Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản theo tranh 

(27.2). 

+ Truyện “Chiếc áo mùa xuân” (tuần 2). 

+ Truyện “Cả nhà ăn dưa hấu” (tuần 4). 

- MT29: Đọc theo, đọc tiếp cùng cô tiếng cuối của câu thơ. 

+ Thơ “Tết là bạn nhỏ” (tuần 1). 

+ Thơ “Mưa xuân” (tuần 3). 

2.3. Kỹ năng 

- MT26: Trả lời và đặt câu hỏi: “Con gì?”, “Cái gì?”, “Làm gì?” (26.1) 

IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 

1. Mục tiêu  

- MT36: Trẻ thích chơi với đồ chơi, có đồ chơi yêu thích và quan sát một số 

con vật.  

- MT37: Trẻ biết chào tạm biệt khi được nhắc nhở. 

- MT38: Trẻ biết thực hiện một số hành vi cảm ơn. Nói từ “ạ!”; “dạ!”. 

- MT40: Trẻ biết làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn. 

- MT41: Trẻ thích nghe hát và vận động theo nhạc (giậm chân, lắc lư, vỗ tay...).  

- MT42: Thích vẽ, xem tranh.  

2. Hình thức thực hiện 
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2.1. Sinh hoạt 

- MT37: Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp, như: chào, tạm biệt.   

- MT38: Thực hiện một số hành vi cảm ơn. Nói từ “ạ!”; “dạ!”. 

2.2. Hoạt động học 

- MT36: Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi (36.1). 

  Xếp mâm quả (tuần 1, 2). 

  Xếp đường đi (tuần 3). 

  Bé tập đeo yếm (tuần 3, 4). 

- MT40: Làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn (gài, mở quai giày) (tuần 

1, 2). 

- MT41: Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ (41.1).  

   Nghe hát: Sắp đến tết rồi (tuần 1, 2). 

   Nghe hát: Bánh chưng xanh (tuần 3, 4). 

- MT42: Tập cầm bút vẽ (42.1).  

+ Tô màu dưa hấu (tuần 1). 

+ Tô màu hoa đào (tuần 2). 

+ Tô màu hoa mai (tuần 3). 

+ Tô màu bánh chưng (tuần 4). 

2.3. Kỹ năng: 

- MT37: Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp, như: chào, tạm biệt./. 

 


